
  Hiệu lực từ 01/11/2015 

 

BẢNG GIÁ SHIP HÀNG – THU HỘ TIỀN HÀNG ( COD ) 
 

TRỌNG LƯỢNG 

( Gram ) 
NỘI THÀNH ĐẾN 300 KM 

HÀ NỘI 

ĐÀ NẴNG 
TRÊN 300 KM 

Đến 500 gram 
 

14,000 
 

30,000 30,000 30,000 

Trên 500  đến 1,000 gram 15,000 33,000 33,000 33,000 

Trên 1,000  đến 1,500 gram 16,000 45,000 60,000 75,000 

Trên 1,500 đến 2,000 gram 17,000 48,000 63,000 80,000 

+ 500 gr tiếp theo 1,500 5,000 12,000 13,000 

DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ DIỄN GIẢI 

 
DV Chuyển hoàn người gửi 
 

 
Bằng cước chiều đi, khu vực nội thành cộng 10,000 đồng/bill 

 
DV Chuyển tiếp địa chỉ mới 
 

Theo bảng giá công bố của KV chuyển tiếp, khu vực TP.HCM cộng 
thêm 10,000 đồng/bill 
 

DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY – PHÁT HẸN GIỜ 

TRỌNG LƯỢNG NỘI TỈNH ĐẾN 300 KM 
TRÊN 300 

KM 
GHI CHÚ 

Đến 2 kg 10,000 100,000 150,000 Chưa bao gồm 
cước CPN cơ bản + 500 gr tiếp theo 3,000 6,000 15,000 

 
DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN 

 
- Hàng có giá trị đến 2 triệu đồng, bảo hiểm 0% tiền thu hộ. 

- Hàng có giá trị trên 2 triệu đến 5 triệu đồng thu 1% giá trị hàng, tối thiểu 30,000 
đồng/bill 

- Hàng có giá trị trên 5 triệu đồng thu 2% giá trị hàng, tối thiểu 50,000 đồng/bill 
 

GHI CHÚ: 

- Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT, đã bao gồm phí thu hộ tiền hàng. 
- Khu vực nội thành TP.HCM nhận trước 10h30 sáng sẽ phát trước 17h00 cùng ngày. 
- Hàng cồng kềnh tính trọng lượng quy đổi:  Dài * Rộng * Cao ( cm )/ 6.000 
- Dịch vụ này không cung cấp cho địa chỉ thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo v.v… 
- Ngoại thành TP.HCM gồm các quận: Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, Q12, Hóc Môn, 

Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9 ( Các quận còn lại thuộc nội thành )  
 

CÔNG TY TNHH TM DV LIÊN KẾT VẬN CHUYỂN 247 – Hotline: 0938 860 622 


